	
	MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Lịch sử- Địa Lí 8


A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
(TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)

	1
	Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
	1. Cách mạng tư sản Anh
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh
Thông hiểu
– Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh.
Vận dụng
Nêu một số đặc điểm chính của cuộc CMTS Anh.
	2TN






	
	
	

	
	
	2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về nguyên nhân, kết quả của chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Thông hiểu:
Trình bày được tính chất và đặc điểm của chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Vận dụng
– Nêu một số đặc điểm chính của chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
	2TN




	
	









	







	
	
	3. Cách mạng tư sản Pháp
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp
Thông hiểu
– Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.
Vận dụng
Nêu một số đặc điểm chính của cuộc CMTS Pháp.
Vận dụng cao:
So sánh rút ra điểm giống và khác nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và CMTS Pháp.
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	4. Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết
Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Vận dụng cao:
Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	2TN
	
	
	

	2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.
	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây.
	– Nhận biết:
 Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
	
1TN


	
	
	

	
	
	2. Tình hình chính trị , kinh tế, văn hóa – xã hội của các nước Đông Nam Á.
	Nhận biết
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới chế độ đô hộ của thực dân phương Tây
	
1TN




	


	
	

	
	
	3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á
	Thông hiểu:
Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây
	
	1TL


	
	

	3
	Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	1. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	– Nhận biết:
Nêu được những nét chính về sự ra đời Vương triều Mạc
Thông hiểu:
Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
Vận dụng
Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
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	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu  TL
	1 câu TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng hợp chung
	
	
	
	
	



I. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ










	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 8
Năm học 2022- 2023
Thời gian: 90 phút
(Đề gồm   trang)



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất?
Câu 1. Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh những mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa chủ, quý tộc)
B. Vua Sác-lơ I cần tiền đàn áp cuộc nổi dậy ở Xcốt-len nên muốn đặt thêm thế mới nhưng bị từ chối.
C. Sự phân hóa giai cấp, chia thành 2 phe đối lập.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 2. Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh những mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa chủ, quý tộc)
B. Vua Sác-lơ I cần tiền đàn áp cuộc nổi dậy ở Xcốt-len nên muốn đặt thêm thế mới nhưng bị từ chối.
C. Sự phân hóa giai cấp, chia thành 2 phe đối lập.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 3. Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Đầu thế kỉ XVIII, người Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
B. Chế độ vô lý của thực Anh
C. Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh.
D. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính quốc.
Câu 4. Đâu không phải là kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C. Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.
D. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 5. Ai là người chế tạo thành công chiếc xe lửa đầu tiên?
A. Xti-phen-xơn
B. Ác-crai-tơ
C. Crôm-tơn.
D. Ét-mơn Các-rai
Câu 6. Năm 1825, nước Anh có thành tựu gì nổi bật?
A. Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước, đưa năng suất tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.
B. Xti-phen-xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên.
C. Máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được dưa vào sử dụng.
D. Khánh thành đọan đường sắt đầu tiên nối trung tâm công nghiệp Man-chét-xtơ với cảng Li-vơ-pun.
Câu 7. Thực dân Pháp hoàn thành việc xâm chiếm Đông Dương vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XVIII
B. Đầu thế kỉ XIX
C. Giữa thế kỉ XIX
D. Cuối thế kỉ XIX
Câu 8. Tình hình kinh tế của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ phương Tây có gì nổi bật?
A. Thực dân phương Tây đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ.
B. Thực dân phương Tây mở rộng hệ thống để phục vụ việc đi lại của nhân dân bản xứ. 
C. Thực dân phương Tây thành lập các đồn điền để tạo công ăn việc làm cho người dân bản xứ.
D. Thực dân phương Tây chú trọng mở mang công nghiệp nặng để phát triển kinh tế các nước Đông Nam Á.
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm )
Câu 1 (0,5 điểm)
 So sánh rút ra điểm khác nhau về đặc điểm chính (lãnh đạo, hình thức) giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 (1,5 điểm)
 Một số nét chính về cuộc đấu tranh tiêu biểu ở Đông Nam Á chống ách đô của thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX?
Câu 3 (1,0 điểm)
Hãy nêu hệ quả tiêu cực của cuộc xung đột Trịnh - Nguyễn.

---------Hết-------

Xem thêm tại Website VnTeach.Com https://www.vnteach.com





	
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2023 – 2024
Môn: Lịch sử- Địa lí 8
(Hướng dẫn chấm gồm   trang)


A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
(mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án 
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	A


II. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(0,5 điểm)
		Nội dung
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ
	Cách mạng tư sản Pháp

	Lãnh đạo
	Giai cấp tư sản và quý tộc mới
	Giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.
	Giai cấp tư sản

	Hình thức
	Nội chiến cách mạng
	Chiến tranh giải phóng dân tộc
	Nội chiến cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc



	


0,25

0,25

	2
(1,5 điểm)
	- Ở In-đô-nê-xi-a: Sau khi bị thực dân Hà Lan đô hộ, nhiều cuộc khởi nghĩa tiêu biểu đã nổ ra như: khởi nghĩa Tơ-ru-nô Giê-giô (1675), khởi nghĩa Su-ra-pa-tit (1683 - 1719), khởi nghĩa Đi-pô-nê-gô-rô (1825 - 1830),...
- Ở Phi-lip-pin: 
+ Ngay khi thực dân Tây Ban Nha xâm nhập đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của thổ dân đảo Mác-tan (1521) với thủ lĩnh là La-pu-la-pu.
+ Đầu thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh đã có bước tiến rõ rệt, tiêu biểu là khởi nghĩa của Nô-va-lét (1823), khởi nghĩa Khơ-rút-xơ (1844).
- Miến Điện: Ngay từ cuộc xâm lược đầu tiên (1824 - 1826), quân Anh đã vấp phải sự kháng cự của quân đội Miến Điện do tướng Ban-đu-la chỉ huy. Đến năm 1825, Ban-du-la hi sinh, cuộc kháng chiến thất bại.
	 0,5




0,25


0,25


0,5

	3
(1,0 điểm)
	- Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông Gianh làm giới tuyến:
+ Đàng Ngoài: từ sông Gianh trở ra Bắc, do con cháu họ Trịnh thay nhau cai quản.
+ Đàng Trong: từ sông Gianh trở vào Nam, do con cháu họ Nguyễn truyền nối nhau cầm quyền
- Hình thành nên cục diện “một cung vua - hai phủ chúa” 
+ Ở Đàng Ngoài: trên danh nghĩa, vua Lê vẫn là người đứng đầu đất nước, nhưng thực tế, họ Trịnh nắm toàn quyền thống trị.
+ Ở Đàng Trong: con cháu họ Nguyễn cũng nối nhau cầm quyền, gọi là “chúa Nguyễn".
- Làm suy kiệt sức người, sức của; tàn phá đồng ruộng, xóm làng; giết hại nhiều người dân vô tội; chia cắt đất nước và làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia - dân tộc
	0,25

0,25



0,25




0,25





B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
---------Hết--------



















